	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  MÔN CÔNG NGHỆ 7
Năm học 2018 – 2019
Ngày kiểm tra:  7/12/2018

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I. MỤC TIÊU

+ Về kiến thức:
 Kiểm tra và đánh giá mức độ nắm kiến thức của HS về trồng trọt: đất trồng, phân bón, sâu bệnh hại cây trồng, sản xuất giống cây trồng, quy trình trồng trọt.

+ Về kĩ năng:



 Kiểm tra đánh giá các kĩ năng trình bày diễn đạt của HS; rèn kỹ năng phân tích và tổng hợp, kĩ năng liên hệ thực tế... 
+ Về thái độ: GD thái độ trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ khi làm bài, có ý thức vươn lên trong học tập.
+ Về phát triển năng lực: Phát triển năng lực: năng lực tư duy, năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.
II. HÌNH THỨC ĐỀ 

- Trắc nghiệm: 30%

- Tự luận: 70%

III. NỘI DUNG ĐỀ

MA TRẬN ĐỀ  
MA TRẬN ĐỀ
	Chủ đề
	Cấp độ nhận biết
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Trồng trọt, đất trồng
	Biết thành phần đất trồng, tính chất của đất trồng.
	Hiểu được vai trò của trồng trọt.
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	1
0,5đ
	1
2đ
	1
0,5đ
	
	
	
	
	3
3đ

	Phân bón
	Nhận biết được các loại phân
	Hiểu được tác dụng của phân bón
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	1
0,5đ
	
	1
0,5đ
	
	
	
	
	2
1đ

	Giống cây trồng
	
	Biểu diễn được quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt.
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	
	
	
	1
2,5đ
	
	
	
	1
2,5đ

	Sâu bệnh hại
	Nhận biết được đặc điểm côn trùng, bệnh cây.
	
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	1
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	1
0,5đ

	Quy trình trồng trọt
	
	
	Vận dụng kiến thức để rút ra mục đích từng công việc làm đất cụ thể, thực hiện vào thời điểm nào
	Vận dụng kiến thức giải thích một số kinh nghiệm trồng trọt
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	
	
	
	
	1
0,5đ
	1
2đ
	1
0,5đ
	3
3đ

	TỔNG
	4
3,5đ
	3
3,5đ
	2
2,5đ
	1

0,5đ
	10

10đ

	Tỷ lệ
	35%
	35%
	25%
	5%
	100%




	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN – LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CÔNG NGHỆ 7
Năm học 2018 – 2019
Ngày kiểm tra:  7/11/2018

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án em lựa chọn.
Câu 1: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải vai trò của trồng trọt?
A. Cung cấp lương thực.

B. Cung cấp lâm sản.

C. Cung cấp nông sản xuất khẩu.

D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
Câu 2: Yếu tố nào sau đây có trong thành phần hữu cơ của đất trồng? 
	A. Khí ôxi.
	B. Xác động vật, thực vật.

	C. Nước.
	D. Các chất dinh dưỡng như Nitơ, Phốtpho...


Câu 3: Phân bón có tác dụng gì?
	A. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.
	B. Tăng năng suất cây trồng. 

	C. Tăng chất lượng nông sản.
	D. Cả 3 đáp án trên.


Câu 4: Loại phân nào KHÔNG thuộc nhóm phân hữu cơ?
	A. Đạm Urê
	B. Phân xanh

	C. Khô dầu dừa
	D. Phân bắc.


Câu 5: Côn trùng có đặc điểm là:
	A. Ngực mang 2 đôi chân
	B. Không có râu.

	C. Có 3 đôi cánh
	D. Có 2 kiểu biến thái.


Câu 6: Bón lót dùng loại phân nào?
	A. Phân hữu cơ
	B. Phân kali.

	C. Phân đạm
	D. Phân vi lượng.


II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1(2điểm): Em hãy trình bày tính chất về thành phần cơ giới của đất?
Bài 2(2,5điểm): Hãy biễu diễn quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt theo sơ đồ?
Bài 3(2điểm): Làm đất nhằm mục đích gì? Làm đất gồm những công việc cụ thể nào?
Tác dụng của công việc cày đất là gì?

Bài 4 (0,5điểm): Tại sao cần làm đất tơi xốp trước khi gieo, trồng?
---------------------  Chúc các con làm bài tốt!  ---------------------


	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN – LÝ
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN CÔNG NGHỆ 7 – ĐỀ 1
Năm học: 2018 – 2019



I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	D
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. TỰ LUẬN (7điểm) 
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

(2đ)


	*Thành phần cơ giới của đất trồng: Phần rắn của đất tạo thành từ phần vô cơ và hữu cơ. 

- Phần vô cơ gồm các hạt: cát, limon, sét. Tỉ lệ các hạt đó tạo nên thành phần cơ giới của đất.

- Căn cứ vào tỉ lệ các hạt đó mà chia đất thành các loại: đất cát, đất thịt, đất sét, đất thịt nặng, đất thịt nhẹ….

	0,5đ

1đ
0,5đ



	Bài 2

(2,5đ)
	Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt:

                Hạt giống đã phục tráng và duy trì

            Dòng 1     Dòng 2   Dòng 3    Dòng 4   Dòng 5

                          Hạt giống siêu nguyên chủng 
                             

                            Hạt giống nguyên chủng

                           Hạt giống sản xuất đại trà
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Bài 3

(2đ)


	- Mục đích việc làm đất: làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt.

- Gồm các công việc: cày đất, bừa và đập nhỏ đất, lên luống.
- Cày đất nhằm xáo trộn lớp đất bề mặt, làm đất tơi xốp, vùi cỏ dại.
	1đ

0,5đ

0,5đ

	Bài 4

(0,5đ)
	- Trước khi gieo trồng cần làm đất tơi xốp để đất thoáng khí, giúp hạt và rễ cây hô hấp tốt.
	0,5đ

	BAN GIÁM HIỆU

Phạm Thị Hải Vân
	T/N CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Hương Thảo
	NGƯỜI RA ĐỀ

Phùng Thị Vân Anh




	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN – LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CÔNG NGHỆ 7
Năm học 2018 – 2019
Ngày kiểm tra:  7/11/2018

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án em lựa chọn.

Câu 1: Vai trò của trồng trọt là:

A. Cung cấp lương thực.

B. Cung cấp nông sản xuất khẩu.

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 2: Loại đất nào có tỉ lệ hạt limon nhiều nhất? 
	A. Đất cát.
	B. Đất sét. 

	C. Đất thịt.
	D. Đất cát pha.


Câu 3: Phân bón có tác dụng gì?
	A. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.
	B. Làm đất thoáng khí. 

	C. Diệt sâu bệnh hại.
	D. Giảm năng suất cây trồng.


Câu 4: Loại phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?
	A. Đạm Urê
	B. Phân NPK

	C. Phân Kali
	D. Khô dầu dừa.


Câu 5: Đặc điểm nào KHÔNG phải của bệnh cây?
	A. Do điều kiện sống không thuận lợi.
	B. Có 2 kiểu biến thái.

	C. Do tác động của 1 số vi sinh vật gây bệnh.
	D. Không có vòng đời.


Câu 6: Bón lót được tiến hành vào thời điểm nào?

	A. Khi cây sắp ra hoa.
	B. Trước khi gieo trồng.

	C. Khi cây sắp ra quả.
	D. Khi cây đang sinh trưởng mạnh.


II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1(2điểm): Phần rắn của đất trồng gồm mấy thành phần? Em hãy cho biết thành phần phần hữu cơ trong đất? 
Bài 2(2,5điểm): Hãy biễu diễn quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt theo sơ đồ?
Bài 3(2điểm): Làm đất gồm những công việc nào? Tác dụng cụ thể của từng công việc đó là gì?

Bài 4(0,5điểm): Tục ngữ có câu “ Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”. Theo em câu nói này
 nói về kinh nghiệm gì trong trồng trọt?
---------------------  Chúc các con làm bài tốt!  ---------------------


	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN – LÝ
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN CÔNG NGHỆ 7 – ĐỀ 2
Năm học: 2018 – 2019


I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	B
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. TỰ LUẬN (7điểm) 

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

(2đ)


	- Phần rắn của đất tạo thành từ 2 thành. 

- Phần hữu cơ gồm: 

+ Sinh vật sống trong đất, xác động vật, thực vật, vi sinh vật đã chết.

+ Dưới tác dụng của vi sinh vật, xác động thực vật phân hủy. 
+ Sản phẩm phân hủy là thức ăn cho cây và tạo ra mùn.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Bài 2

(2,5đ)
	Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt:

                Hạt giống đã phục tráng và duy trì

            Dòng 1     Dòng 2   Dòng 3    Dòng 4   Dòng 5

                          Hạt giống siêu nguyên chủng 
                             

                            Hạt giống nguyên chủng

                           Hạt giống sản xuất đại trà
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Bài 3

(2đ)


	- Gồm các công việc: cày đất, bừa và đập nhỏ đất, lên luống.
- Cày đất nhằm xáo trộn lớp đất bề mặt, làm đất tơi xốp, vùi cỏ dại.

- Bừa, đập nhỏ đất: làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân, san mặt ruộng.

- Lên luống: dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng lớp bề mặt dày.


	0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

	Bài 4

(0,5đ)
	- Câu tục ngữ đó nói về kinh nghiệm: trước khi gieo trồng cần làm đất tơi xốp, để đất thoáng khí.
	0,5đ

	BAN GIÁM HIỆU

Phạm Thị Hải Vân
	T/N CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Hương Thảo
	NGƯỜI RA ĐỀ

Phùng Thị Vân Anh


   ĐỀ 1





   ĐỀ 2








